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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 : 𝑥 + 4
−1

= 𝑦 − 2
−4

= 𝑧 + 4
4

.

a) (−3;−12; 12) là một vectơ chỉ phương của 𝑑.

b) (−4; 2;−4) là một vectơ chỉ phương của 𝑑.

c) Điểm 𝐴(−4; 2;−4) thuộc 𝑑.

d) 𝑑 đi qua gốc tọa độ 𝑂.

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) : 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 8𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 18 = 0.

a) (𝑆) có tâm 𝐼(4; 1;−1).
b) (𝑆) có bán kính bằng 36.

c) Gốc tọa độ 𝑂 nằm trong (𝑆).
d) (𝑆) có tâm 𝐼(−4;−1; 1).

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho bốn điểm 𝐴(1;−3;−4), 𝐵(−7;−4;−8), 𝐶(2;−2; 3), 𝐷(−2;−4; 0).
a) 𝐴𝐵 = (−8;−1;−4).
b) 𝐶𝐷 = (−4;−2;−3).
c) Hai vectơ 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 vuông góc với nhau.

d) Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng.

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (−4; 4; 1), 𝑣 ⃗ = (−3; 3;−3) và 𝑤⃗ = (1;−1; 4).
a) 𝑢⃗ + 𝑣⃗ = (−7; 1;−2).
b) 4𝑢⃗ = (−16; 16; 4).
c) 4𝑢⃗ + 2𝑣⃗ = (−22; 22;−2).
d) Tổng ba tọa độ của vectơ 𝑢⃗ + 𝑣⃗ + 𝑤⃗ bằng 2.

Câu 5. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 42 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 5 13 5 11 8

a) Tần số tích lũy tới hết nhóm [4; 6) bằng 23.

b) Trung vị bằng trung điểm của nhóm chứa nó, tức 5.

c) Số trung bình cộng xấp xỉ 5, 19 giờ.

d) Trung vị lớn hơn số trung bình cộng.
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Câu 6. Cho hàm số 𝐹  thoả 𝐹′(𝑥) = 5𝑥 + 3 và 𝐹(0) = 5.

a) Hai nguyên hàm của cùng một hàm số luôn bằng nhau.

b) 𝐹(4) − 𝐹(0) = 53.

c) 𝐹(4) = 57.

d) Nguyên hàm của một đa thức bậc 𝑛 là đa thức bậc 𝑛.

Câu 7. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 𝑥 + 3.

a) ∫2
0
(3𝑥2 + 𝑥 + 3) 𝑑𝑥 = 17.

b) Một nguyên hàm của 3𝑥2 + 𝑥 + 3 là 𝑥3 + 1
2
𝑥2 + 3𝑥.

c) ∫0
2
(3𝑥2 + 𝑥 + 3) 𝑑𝑥 = 16.

d) Hằng số 𝐶 của nguyên hàm ảnh hưởng tới giá trị tích phân xác định.

Câu 8. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 3𝑥 và hình phẳng (𝐷) giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥), trục hoành, hai đường 

thẳng 𝑥 = 0 và 𝑥 = 2.

a) Khi quay (𝐷) quanh trục 𝑂𝑥, thiết diện của khối tròn xoay cắt bởi mặt phẳng vuông góc với 𝑂𝑥 tại điểm có 

hoành độ 𝑥 ∈ [0; 2] là hình tròn bán kính 𝑓(𝑥).
b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (𝐷) quanh trục 𝑂𝑥 được tính bởi công thức 𝑉 = 2𝜋 ∫2

0
[𝑓(𝑥)]2 𝑑𝑥.

c) Vật thể nằm giữa hai mặt phẳng 𝑥 = 0, 𝑥 = 2 và có thiết diện vuông góc với 𝑂𝑥 tại điểm hoành độ 𝑥 là hình 

vuông cạnh 𝑓(𝑥) thì có thể tích bằng 24𝜋.

d) Nếu thay 𝑓(𝑥) bởi 2𝑓(𝑥) thì thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục 𝑂𝑥 tăng gấp 4 lần.

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (3;−4; 12) và 𝑣 ⃗ = (−5;−5; 1).
a) |𝑢⃗| = 13.

b) 4𝑢⃗ có toạ độ (12;−16; 48).
c) 𝑢⃗ ⟂ 𝑣.⃗

d) |4𝑢⃗| = 52.

Câu 10. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (0; 2;−2) và 𝑣 ⃗ = (−3; 6;−3).
a) 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = 18.

b) | 𝑢⃗| = 2
√
2.

c) Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗bằng 30∘.
d) Nếu 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = 0 thì 𝑢⃗ = 0 ⃗hoặc 𝑣 ⃗ = 0.⃗

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 2/2

https://kythithpt.com

	ĐÚNG/SAI

